
Tổng 

số
Nữ

Tổng

 số
Nữ

Đúng 

ngành 

đào tạo

Liên 

quan

 đến 

ngành 

đào tạo

Không

 liên

 quan

 đến 

ngành

đào tạo

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Tự 

tạo 

việc

 làm

Có 

yếu 

tố

 nước 

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 7140114 Quản lý giáo dục 7 6 6 5 0 6 0 0 0 100.00% 85.71% 1 4 1 0

2 7140201 Giáo dục mầm non 59 59 53 53 43 0 1 0 9 83.02% 74.58% 21 22 1 0

3 7140202 Giáo dục tiểu học 119 111 108 101 94 0 0 0 14 87.04% 78.99% 85 9 0 0

4 7140205 Giáo dục chính trị 1 1 1 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00% 0 1 0 0

5 7140206 Giáo dục thể chất 9 5 9 5 6 2 0 1 0 100.00% 100.00% 5 3 1 0

6 7140209 Sư phạm Toán học 42 24 36 20 21 3 4 2 6 83.33% 71.43% 17 6 7 0

7 7140210 Sư phạm Tin học 2 0 2 0 0 2 0 0 0 100.00% 100.00% 0 2 0 0

8 7140211 Sư phạm Vật lý 7 4 6 4 3 1 0 1 1 83.33% 71.43% 1 1 2 1

9 7140212 Sư phạm Hóa học 7 6 7 6 5 1 0 1 0 100.00% 100.00% 5 1 1 0

10 7140213 Sư phạm Sinh học 1 0 1 0 0 1 0 0 0 100.00% 100.00% 0 1 0 0

11 7140217 Sư phạm Ngữ Văn 27 24 25 22 17 3 4 1 0 100.00% 92.59% 11 7 6 1

12 7140218 Sư phạm Lịch Sử 7 4 7 4 4 0 2 0 1 85.71% 85.71% 3 3 0 0

13 7140219 Sư phạm Địa lý 14 11 12 10 12 0 0 0 0 100.00% 85.71% 9 2 0 1

14 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 83 74 77 71 49 15 11 0 2 97.40% 90.36% 17 43 15 0

15 7220201 Ngôn ngữ Anh 243 223 180 121 29 107 37 4 3 98.33% 72.84% 11 111 36 19

16 7229030 Văn học 3 3 3 3 0 2 1 0 0 100.00% 100.00% 0 3 0 0

17 7310101 Kinh tế 35 27 33 25 3 19 5 3 3 90.91% 85.71% 6 18 3 3

18 7310205 Quản lý nhà nước 63 46 59 44 9 16 23 0 11 81.36% 76.19% 19 9 18 2

19 7310403 Tâm lý học giáo dục 9 8 9 8 5 2 2 0 0 100.00% 100.00% 0 7 2 0

20 7310608 Đông phương học 37 33 36 32 7 17 3 7 2 94.44% 91.89% 0 11 6 17
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21 7310630 Việt Nam học 36 26 34 26 6 7 19 1 1 97.06% 91.67% 3 22 5 3

22 7340101 Quản trị kinh doanh 196 140 163 122 43 51 30 0 39 76.07% 63.27% 7 85 0 32

23 7340201 Tài chính ngân hàng 54 34 47 31 15 12 6 0 14 70.21% 61.11% 6 24 0 3

24 7340301 Kế toán 163 156 144 137 62 44 17 4 17 88.19% 77.91% 16 92 7 12

25 7340302 Kiểm toán 11 9 11 9 2 8 1 0 0 100.00% 100.00% 0 11 0 0

26 7380101 Luật 97 73 93 73 14 30 33 2 14 84.95% 81.44% 22 40 13 4

27 7460112 Toán ứng dụng 9 4 9 4 5 2 0 1 1 88.89% 88.89% 0 7 1 0

28 7480103 Kỹ thuật phần mềm 8 1 8 1 6 0 2 0 0 100.00% 100.00% 0 7 1 0

29 7480201 Công nghệ thông tin 88 17 80 15 22 16 28 0 14 82.50% 75.00% 2 46 12 6

30 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 35 1 35 1 22 10 3 0 0 100.00% 100.00% 0 31 1 3

31 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 21 14 21 14 8 10 3 0 0 100.00% 100.00% 2 15 3 1

32 7520201 Kỹ thuật điện 68 0 68 0 28 23 13 1 3 95.59% 95.59% 7 46 4 8

33 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 23 0 23 0 5 13 2 0 3 86.96% 86.96% 2 15 2 1

34 7620109 Nông học 10 5 10 5 9 0 0 1 0 100.00% 100.00% 4 6 0 0

35 7760101 Công tác xã hội 30 19 26 16 3 5 10 3 5 80.77% 70.00% 10 6 5 0

36 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 83 69 78 65 22 13 24 0 19 75.64% 71.08% 8 35 8 8

37 7810201 Quản trị khách sạn 177 145 146 123 72 17 29 0 28 80.82% 66.67% 18 88 12 0

38 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15 8 15 8 9 2 2 0 2 86.67% 86.67% 7 4 2 0

39 7850103 Quản lý đất đai 14 6 13 5 11 0 1 1 0 100.00% 92.86% 8 5 0 0

1913 1396 1694 1190 671 461 316 34 212 87.49% 77.47% 333 849 175 125

Bình Định, ngày          tháng 10 năm 2024

TS. Đinh Anh Tuấn

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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